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         THỜI KHÓA BIỂU HỌC VĂN HÓA HỌC KỲ 1 

         HỆ TRUNG CẤP KHÓA 2023 
Áp dụng từ ngày 06/11/2023 - 11/11/2023 

 

LỚP  BUỔI THỜI GIAN    THỨ 2                 THỨ 3  THỨ 4                THỨ 5                 THỨ 6      THỨ 7 

TA.VH01.23 
GVCN: 

Nguyễn Thị Đỗ Quyên 

SÁNG 7h00-10h30      Lý(T.Nghĩa)  – Sử (C.Tuyền) 

Phòng: A2.03 

CHIỀU 13h00-16h30  Toán(T.Tâm) –Văn(C.Xuân) 

Phòng: A2.03 
   

 

TỐI 17h30-20h45    Sử (C.Tuyền)  – Toán(T.Tâm)  

Phòng: A2.03 
 

 

TA.VH02.23 
GVCN: 

Lê Thị Hoài Xuân 

SÁNG 7h00-10h30  
 

   
     Sử (C.Tuyền) - Lý(C.Hương) 

              Phòng: A2.04 

CHIỀU 13h00-16h30  
   Văn(C.Xuân) –Toán(T.Tâm) 

               Phòng: A2.04 
   

 

TỐI 17h30-20h45 
 

 
    Toán(T.Tâm) – Sử (C.Tuyền)   

              Phòng: A2.04 

  

TA.VH03.23 
GVCN: 

Nguyễn Thị Đỗ Quyên 

SÁNG 7g00 – 10g30      
      Văn(C.Thảo) – Toán(T.Anh) 

               Phòng: A2.05 

CHIỀU 13h00-16h30       Lý(C.Hương) – Sử (T.Châu) 

Phòng: A2.05 
   

 

TỐI 17h30-20h45 
        Toán(T.Anh) – Sử (T.Châu) 

        Phòng: A2.05 

 
 

TA.VH04.23 
GVCN: 

Lê Thị Hoài Xuân 

SÁNG 7g00 – 10g30 
    

 

 
     Toán(T.Anh) – Sử (T.Châu) 

              Phòng: A4.01 

CHIỀU 13h00-16h30 
      Văn (C.Trúc) – Lý(T.Nghĩa)   

             Phòng: A4.01 
 

 
 

 

TỐI 17h30-20h45   :      Sử (T.Châu)  – Toán(T.Anh)  

             Phòng: A4.01 
  

TA.VH05.23 
GVCN: 

Nguyễn Thị Đỗ Quyên          

SÁNG 7g00 – 10g30   
  
 

 
    Sử (T.Châu) - Toán(C.Quyên) 

                Phòng: A4.02                            

CHIỀU 13h00-16h30      Lý(T.Nghĩa)  – Văn (C.Trúc)  

              Phòng: A4.02 
  

  

TỐI 17h30-20h45  
         

 
      Toán(C.Quyên)  (2 tiết) 

     Phòng: A4.02 

  



TA.VH06.23  
GVCN: 

          Đặng Minh Khiêm          

SÁNG 7g00 – 10g30    
              Văn(C.Thảo) 

               Phòng: A4.03 

CHIỀU 13h00-16h30     Toán (T.Nhã) – Lý(C.Hương) 

             Phòng: A4.03 
 

   

TỐI 17h30-20h45        Văn (C.Thảo) – Lý(C.Hương) 

    Phòng: A4.01 

 
 

TA.VH07.23  
GVCN: 

Đặng Minh Khiêm          

SÁNG 7g00 – 10g30    
          Lý(C.Hương) ( 2 tiết) 

              Phòng: A4.04 

CHIỀU 13h00-16h30  
Văn (C.Thảo)  – Toán (T.Nhã) 

Phòng: A4.04 

   
 

TỐI 17h30-20h45    
     Lý(C.Hương)– Văn (C.Thảo) 

     Phòng: A4.04 

 
 

    TA.VH08.23  

(Bến Lức) 
GVCN: 

Đặng Minh Khiêm 

SÁNG 7g00 – 10g30    
   Toán (T.Sang)–Văn(C.Thúy) 

Lớp nghỉ học để sinh hoạt đoàn 

CHIỀU 13h00-16h30    
 Lý (C.Mai) – Sử (T.Đạt) 

Phòng: HT 
 

 

TA.VH09.23 

(Bến Lức) 
GVCN: 

          Đặng Minh Khiêm 

SÁNG 7g00 – 10g30    
   Văn (C.Thúy)–Toán(T.Sang) 

Lớp nghỉ học để sinh hoạt đoàn 

CHIỀU 13h00-16h30    
 Sử (T.Đạt) – Lý (C.Mai)  

Phòng: 5B 
 

 
            Khoa KHCB 
 
 
                                                                                                                                                                                                     Trần Quang Phúc    


